
 1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN THÀNH  

TỈNH BẮC NINH 

  n  n số: 17/2018/HSST 

Ngày: 21/3/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu 

Cá  Hội thẩm nhân dân:  ng Nguyễn   nh  u   

                                           Nguyễn Thị   n  

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Văn Vũ . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn To n    ng - Kiểm s t viên   

Ngày 21/3/2018, tại Trụ sở T    n nh n   n huy n Thu n Th nh, tỉnh  ắc 

Ninh xét xử s  thẩm vụ  n h nh sự thụ lý số  10/2018/HSST ngày  12/02/2018 theo 

 uy t định đ   vụ  n r  xét xử số 14/2018/HSST-    ngày 06/3/2018 đối với: 

Bị cáo: N    n T  n T, sinh năm 1995. 

N i c  tr : Thôn C, xã H, huy n T, tỉnh B; Ngh  nghi p:   o đ ng tự  o; 

Tr nh đ  h c v n: 9/12; D n t c: Kinh; Giới t nh: Nam; T n gi o: Không; Quốc 

tịch: Vi t N m; Con ông Nguyễn Văn T2 v     Nguyễn Thị  M; V , con:  h   c . 

Ti n  n: Không. 

Ti n sự:    01 ti n sự: Ng y 15/11/2016  ị   ng  n huy n Thu n Th nh r  

quy t định xử phạt h nh ch nh v  h nh vi “Dùng thủ đoạn gi n  ối để chi m đoạt 

tài s n củ  ng  i kh c” với mức phạt ti n 1 500 000đ (  n n y ch   ch p h nh). 

 ị c o  ị  ắt tạm gi , tạm gi m từ ng y 07/12/2017 đ n nay  Hi n đ ng tạm 

gi m tại Nh  tạm gi , tạm gi m   ng  n huy n Thu n Th nh, tỉnh  ắc Ninh. Có 

mặt tại phiên t  .  

-  ị hại: Anh Trần Văn V, sinh năm 1997   ị  chỉ: Th n  , xã N, huy n T, 

tỉnh N.  (Vắng mặt  

-  gư i có quy n   i  ngh   v   iên qu n:  
+ Anh Nguyễn Ng c H, sinh năm 1974;  hị  ỗ Thị T3, sinh năm 1996.  ị  chỉ: 

Thôn N, x  G, huy n T, tỉnh B.  (Vắng mặt  

+ Ông Nguyễn  ức  , sinh năm 1952   ị  chỉ: Th n  , xã X, huy n T, tỉnh 

B  (Vắng mặt                                                                                      

 

NỘI DUNG CỦA V  ÁN 

Theo c c t i li u c  trong h  s  vụ  n v   iễn  i n tại phiên t  , n i  ung vụ 

 n đ  c t m tắt nh  s u: 
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Kho ng 12 gi  ng y 03/12/2017, s u khi ăn c m xong th   nh Trần Văn V, sinh 

năm 1997 tr  tại th n  , xã N, huy n T, tỉnh N đi xe m  t  cùng Nguyễn Ti n T1 

v  m t số th  s n l m cùng anh V đi v  c ng tr nh đ ng thi c ng ở thị tr n H , 

huy n Thu n Th nh để nghỉ ng i  Tại đ y, T hỏi m  n anh V xe môt  để đi mu  

n ớc uống, anh V đ ng ý cho T m  n chi c xe m t  nh n hiêu Hon   W ve m u 

xanh, BKS 99F1- 11684    u đ  T đi mu  n ớc m ng v  c ng tr nh uống cùng m i 

ng  i r i T lại ti p tục hỏi m  n đi n thoại củ  anh V để ch i đi n tử, anh V đ ng 

ý v  đ   cho T m  n chi c đi n thoại Iphone 5 m u trắng,  ên trong c  sim số 

01652574792    u khi ch i đi n tử đ  c m t l c th  T lại m  n xe củ  anh V để đi 

mu  thẻ đi n thoại, anh V đ ng ý    u đ  Th nh l y xe củ  anh V đ n qu n 

Internet ở th n Th nh Ho i, x  Th nh Kh  ng, huy n Thu n Th nh mu  thẻ đi n 

thoại nh ng T kh ng m ng xe v  tr  anh V ng y m  T ng i ch i đi n tử đ n đêm 

v  đi xe v  nh     n s ng ng y h m s u T n y sinh ý định m ng chi c xe m t  

m  n củ  anh V đi cầm cố để l y ti n ăn tiêu  T đi chi c xe m t  củ  anh V đ n 

nh   nh Nguyễn Văn  , sinh năm 1986 tr  tại th n  , xã T, huy n T nh  anh C 

đ   Th nh đi cầm cố xe nh ng Thành không nói cho anh C  i t chi c xe đ  l   o 

Th nh chi m đoạt củ  anh V nên anh C đ ng ý    u đ  anh C  ẫn Th nh đ n nh  

ông Nguyễn  ức  , sinh năm 1952 tr  tại th n  , xã X, huy n T  Tại đ y T vi t 

gi y v y ông L số ti n 3 000 000đ v  để lại chi c xe m t  m  n anh V, 01   n 

ph t  chứng minh nh n   n m ng tên T để l m tin   ố ti n n y m t m nh T ăn tiêu c  

nh n h t  ẫn đ n kh ng c  kh  năng chu c lại xe v  trốn tr nh anh V để kh ng tr  lại 

xe. 

  n tối ng y 05/12/2017, T gặp  nh Nguyễn   nh M, sinh năm 1989 tr  tại 

thôn  , xã T, huy n T tại khu vực cổng chù  D  Tại đ y, anh M c  hỏi m  n T 

chi c đi n thoại để sử  ụng, T đ ng ý v  đ   chi c đi n thoại T m  n củ  anh V 

cho anh M m  n    u đ  anh M  i t chi c đi n thoại đ  l  củ  ng  i kh c nên anh 

M đ  gi o n p cho    qu n đi u tr   

V  ngu n gốc chi c xe m  t  củ  anh V cho T m  n l  củ   nh Trần Ng c H, 

sinh năm 1994 tr  tại th n N, x  G, huy n T cho anh V m  n    u khi  nh H  i t 

Th nh m  n chi c xe m t  m   nh cho anh V m  n kh ng tr  nên ng y 

05/12/2017  nh H đ  l m đ n tr nh   o với    qu n đi u tr     n ng y 

07/12/2017 T đ n    qu n đi u tr  đầu th  v  kh i nh n to n    h nh vi phạm t i 

củ  m nh  

Sau khi  i t chi c xe môt  m  T đặt l m tin để v y số ti n 3.000 000đ là tài 

s n  o Th nh chi m đoạt củ  ng  i kh c nên  ng Nguyễn  ức L đ  gi o n p cho 

   qu n đi u tr .  

Ngày 14/12/2017    qu n đi u tr  đ  tr  lại  nh H chi c xe môtô BKS 99F1- 

11684 v  tr  lại anh V  chi c đi n thoại Iphone 5 m u trắng m  T  đ  chi m đoạt 

củ  anh H và anh V.  

Tại k t lu n định gi  t i s n số 43 ng y 11/12/2017 củ  H i đ ng định gi  

  ND huy n Thu n Th nh k t lu n: 01 chi c xe máy nh n hi u Wave màu xanh,  

BKS99F1-11684  tại th i điểm  ị chi m đoạt trị gi  8.833.000đ  

Với n i  ung trên, tại   n  áo trạng số 13/Ctr - VKS, ngày 12/02/2018 củ  

Vi n kiểm s t nh n   n huy n Thu n Th nh, tỉnh  ắc Ninh truy tố Nguyễn Ti n 
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T1 v  t i “Lạm  ụng t n nhi m chi m đoạt t i s n” theo quy định tại điểm    kho n 

1  i u  140    lu t hình sự năm 1999. 

Tại phiên toà hôm nay  ị c o thừ  nh n to n    h nh vi củ  m nh đ ng nh  

n i  ung   n c o trạng đ  truy tố  Bị c o đ ng ý với k t qu  định gi  gi  trị chi c 

xe môtô m   ị c o đ  chi m đoạt củ  anh V nh  k t lu n củ  H i đ ng định giá. Bị 

c o nh n thức rõ v  thừ  nh n h nh vi củ  m nh l  phạm t i v  xin gi m nhẹ h nh 

phạt  

Ng  i  ị hại l   nh Trần Văn V vắng mặt tại phiên to   Tại    qu n đi u tr  

anh V tr nh   y: Anh v   ị c o T cùng l m th  s n, ng y 03/12/2017 tại c ng trình 

đ ng thi c ng tại thị tr n H, huy n Thu n Th nh, Nguyễn Ti n T1 đ  hỏi m  n 

 nh chi c đi n thoại Iphone 5, m u trắng để ch i đi n tử    u đ  T lại m  n  nh 

chi c xe m t  W ve  K  99F1- 11684 (chi c xe n y l  củ  anh H cho  nh m  n  

nh ng T kh ng m ng tr  lại  nh chi c xe v  chi c đi n thoại nên anh H đ  l m đ n 

tr nh   o với    qu n đi u tr    u  tr nh đi u tr     qu n đi u tr  đ  thu h i đ  c 

chi c xe v  tr  lại cho anh H, thu h i chi c đi n thoại tr  lại cho  nh  N y  nh không 

yêu cầu  ị c o ph i   i th  ng g  thêm. 

Anh Nguyễn Ng c H v  v  l  chị  ỗ Thị T3 vắng mặt tại phiên t    Tại    

qu n  đi u tr  anh H, chị T3 tr nh   y:  hi c xe m t  W ce  K  99F1- 11648 

đăng ký m ng tên chị T3 nh ng h ng ng y anh H l  ng  i sử  ụng  Ng y 

03/12/2017  nh gi o chi c xe trên cho anh V để đi tr  ti n ăn cho m i ng  i    u 

đ   nh đ  c  i t anh V cho T m  n nh ng đ n tối T kh ng tr  lại chi c xe m   nh 

cho V  ng m  n m  đ  m ng đi cầm cố  o v y  nh đ  l m đ n tr nh   o    qu n 

đi u tr    u  tr nh đi u tr     quan đi u tra đ  thu h i đ  c chi c xe v  tr  lại cho 

 nh, n y  nh kh ng yêu cầu  ị c o ph i   i th  ng g  thêm  

Ông Nguyễn  ức   xin vắng mặt tại phiên t    Tại    qu n  đi u tr  ông L tr nh 

  y: Khi Th nh đ n nh   ng v  đặt chi c xe m t  W ve  K  99F1- 1164 v  01 

  n ph t   MND m ng tên T để l m tin v  hỏi v y  ng 3 000 000đ, khi v y ti n 

Th nh c  vi t gi y  iên nh n    u khi  i t chi c xe n y l  Th nh phạm t i m  c  nên 

ông đ  tự gi c gi o n p cho    qu n đi u tr , n y  ng  yêu cầu  Th nh ph i tr  lại cho  ng 

số ti n 3 000 000đ  

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Thu n Thành sau khi phân tích đánh 

giá chứng cứ, đánh giá tính ch t, nguyên nh n, đ ng c  củ  h nh vi phạm t i, các 

tình ti t tăng nặng, gi m nhẹ trách nhi m và nhân thân của bị cáo, vẫn gi  nguyên 

quan điểm và đ  nghị H i đ ng xét xử gi  nguyên t i   nh nh    n   o trạng đ  

truy tố v  đ  nghị áp dụng  điểm a kho n 1  i u 140;  iểm p  kho n 1, kho n 2 

 i u 46;  i u 33 B  lu t h nh sự năm 1999 xử phạt  Nguyễn Ti n T1 từ 06 đ n 09 

tháng tù. 

V  trách nhi m dân sự:  p  ụng đi u 42    lu t h nh sự năm 1999:  u c  ị 

cáo tr  lại ông Nguyễn  ức    số ti n 3.000.00đ. 

 ị c o kh ng th m gi  tr nh lu n với đại  i n Vi n kiểm s t, m  chỉ đ  nghị 

H i đ ng xét xử xem xét gi m nhẹ h nh phạt cho c c  ị c o  

 

NHẬN Đ NH CỦA T A ÁN 
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Trên c  sở n i  ung vụ  n, căn cứ v o c c t i li u trong h  s  vụ  n đ  đ  c 

tr nh tụng tại phiên t  , H i đ ng xét xử nh n định nh  s u: 

[1]   i kh i nh n t i củ   ị c o tại phiên to  h m n y phù h p với c c 

chứng cứ đ  đ  c thu th p trong qu  tr nh đi u tr , cùng th i gi n, đị  điểm phạm 

t i cũng nh  l i kh i củ  ng  i  ị hại     c  đủ c  sở để k t lu n: Ng y 

03/12/2017 Nguyễn Ti n T1 đ  c  h nh vi lạm  ụng t n nhi m chi m đoạt chi c xe 

m t  W ve m u x nh,  K  99F1- 1164 c  gi  trị 8 833 000đ ng củ   nh Trần 

Văn V  ng để l y ti n ăn tiêu    n c o trạng củ  Vi n kiểm s t nh n   n huy n 

Thu n Th nh đ  truy tố  ị c o v  t i “ ạm  ụng t n nhi m chi m đoạt t i s n” quy 

định tại điểm a kho n 1  i u 140    lu t h nh sự l  c  căn cứ, đ ng ng  i, đ ng 

t i, đ ng ph p lu t   

H nh vi phạm t i củ   ị c o l  nguy hiểm cho x  h i, đ  x m phạm đ n sở 

h u riêng củ  c ng   n đ  c ph p lu t   o v , g y   t   nh trong quần ch ng nh n 

  n  V  v y ph i đ   r  xét xử kịp th i để gi o  ục, răn đe  ị c o v  ph ng ngừ  chung   

[2] Xét v  nh n th n v  c c t nh ti t tăng nặng, gi m nhẹ tr ch nhi m h nh 

sự củ   ị c o th  th y:  ị c o xu t th n từ gi  đ nh con em l o đ ng, tuổi đ i c n 

trẻ nh ng kh ng chịu tu    ng r n luy n, l m ăn ch n ch nh m  h m mê đi n tử 

 ẫn đ n vi phạm ph p lu t    n th n  ị c o đ  c  c  01 ti n sự: Ngày 15/11/2016 

 ị   ng  n huy n Thu n Th nh r  quy t định xử phạt h nh ch nh v  h nh vi 

“Dùng thủ đoạn gi n  ối để chi m đoạt t i s n củ  ng  i kh c” với mức phạt ti n 

1 500 000đ (  n n y ch   ch p h nh    i u đ  chứng tỏ  ị c o l  ng  i coi 

th  ng ph p lu t  o v y cần ph i c  h nh phạt nghiêm khắc, c ch ly  ị c o r  khỏi  

đ i sống x  h i m t th i gi n để gi o  ục c i tạo  ị c o  Tuy nhiên  ị c o phạm t i 

lần đầu thu c tr  ng h p  t nghiêm tr ng, tr ớc c  qu n đi u tr  v  tại phiên to  

h m n y  ị c o đ  tỏ r  th nh khẩn kh i   o, ăn năn hối c i    u khi phạm t i,  ị 

c o đ  đ n c  qu n đi u tr  đầu th     y l  t nh ti t gi m nhẹ tr ch nhi m h nh sự 

đ  c quy định tại c c điểm h, p kho n 1, kho n 2  i u 46    lu t h nh sự nên khi 

l  ng h nh cần  p  ụng để xem xét gi m nhẹ m t phần h nh phạt cho  ị c o để thể 

hi n sự kho n h ng củ  ph p lu t  

 ối với chi c đi n thoại Iphone 5 m u trắng m   ị c o m  n củ  anh V, s u 

đ   ị c o cho anh M m  n    u khi  i t chi c đi n thoại n y l  t i s n củ  ng  i 

kh c anh M đ  gi o n p cho    qu n đi u tr  để tr  lại cho chủ sở h u  Do  ị c o 

Th nh kh ng c  ý thức chi m đoạt chi c đi n thoại của anh V nên    qu n đi u 

tr  kh ng xử lý l  phù h p   

[3] V  tr ch nhi m   n sự:  ối với chi c xe m t  W ve m u x nh,  K  

99F1- 1164 củ   nh Nguyễn Ng c H, chị  ỗ Thị T3 v  chi c đi n thoại Iphone 5 

m u trắng củ   nh Trần Văn V  ng đ  đ  c c  qu n đi u tr  tr  lại cho anh H v  

anh V. Nay anh H, anh V kh ng yêu cầu  ị c o ph i   i th  ng g  thêm  o v y 

kh ng đặt r  xem xét  

  ối với  ng Nguyễn  ức   l  ng  i nh n cầm cố chi c xe máy mà T1 chi m 

đoạt củ  V  ng nh ng ông L kh ng  i t đ y l  t i s n  o T phạm t i m  c  nên    

qu n đi u tr  kh ng xử lý đối với ông L l  phù h p   ối với số ti n 3 000 000đ ng m   

ông L cho Th nh vay nay ông  yêu cầu  T ph i tr  lại cho  ng số ti n n y v   ị c o Th nh 

cũng đ ng ý. Xét th y đ y l  yêu cầu h p ph p củ  ông L nên cần ch p nh n  
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 ối với  nh Ho ng   nh Minh l  ng  i m  n chi c đi n thoại Iphone 5 m u 

trắng củ  Th nh, khi m  n anh M kh ng  i t đ y l  t i s n Th nh m  n củ  anh V. 

Sau khi anh M  i t chi c điên thoại n y l  củ  Th nh m  n củ  anh V, anh M đ  tự 

giác gi o n p cho    qu n đi u tr    o v y    qu n đi u tr  kh ng xử lý đối với anh M 

l  phù h p  

 ối với  nh Nguyễn Văn   m l  ng  i đ  c Th nh nh  đ   đi cắm chi c xe m  

t  nh ng anh C kh ng  i t chi c xe n y l  t i s n  o Th nh chi m đoạt củ  ng  i kh c  

Do v y    qu n đi u tr  kh ng xử lý đối với anh C l  phù h p  

V   n ph :  ị c o ph i chịu  n ph  h nh sự s  thẩm v    n sự s  thẩm theo 

quy định củ  ph p lu t   

Vì các  ẽ trên. 

QUYẾT Đ NH 

Tuyên  ố   ị c o  Nguyễn Ti n T phạm t i "  ạm  ụng t n nhi m chi m đoạt 

t i s n"  

 p  ụng điểm   kho n 1  i u 140; điểm h, p kho n 1, kho n 2  i u 46; 

 i u 33    lu t h nh sự năm 1999;  i u 136;  i u 329    lu t tố tụng h nh sự 

năm 2015  Nghị quy t số 326 ng y 30/12/2016 củ    TV H:  

Xử phạt: Nguyễn Ti n T 06 (  u  th ng tù v  t i  ạm  ụng t n nhi m chi m 

đoạt t i s n  Th i hạn tù t nh từ ng y 07/12/2017. 

 p  ụng  i u 228    lu t tố tụng h nh sự: Ti p tục tạm gi m  ị c o 45 ng y 

kể từ ng y tuyên  n để đ m   o thi hành án. 

V  tr ch nhi m   n sự:  u c  ị c o ph i  ng Nguyễn  ức   số ti n 

3 000 000đ (   tri u đ ng   

Kể từ khi ng  i đ  c thi h nh  n c  đ n yêu cầu thi h nh  n cho đ n khi thi 

h nh  n xong, h ng th ng ng  i ph i thi h nh  n c n ph i chịu kho n ti n l i su t 

theo quy định tại  i u 468    lu t   n sự t  ng ứng với số ti n ch a thi hành án.  

Tr  ng h p   n  n, quy t định đ  c thi h nh theo quy định tại  i u 2  u t 

Thi h nh  n   n sự th  ng  i đ  c thi h nh  n   n sự, ng  i ph i thi h nh  n   n 

sự c  quy n tho  thu n thi h nh  n, quy n yêu cầu thi h nh  n, tự nguy n thi h nh 

 n hoặc  ị c  ng ch  thi h nh  n theo quy định tại c c  i u 6,7 v  9  u t Thi h nh 

 n   n sự; th i hi u thi h nh  n đ  c thực hi n theo quy định tại  i u 30  u t Thi 

h nh  n   n sự    

Về án phí:  ị c o ph i chịu 200 000 đ ng (H i trăm ng n đ ng   n phí hình 

sự s  thẩm v  300 000đ (   trăm ngh n đ ng  n ph    n sự s  thẩm   

 ị c o c  quy n kh ng c o   n  n trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên  n  

Bị hại, ng  i c  quy n l i ngh   vụ liên qu n vắng mặt c  quy n kh ng c o   n 

 n trong hạn 15 ng y kể từ ng y nh n đ  c tống đạt   n  n hoặc niêm y t   n  n   

 ơi nhân:  
- TAND tỉnh. 

- VKSND hu  n Thu n Thành  

- C n  an hu  n Thu n Thành  

- Nhữn  n ười tham  ia tố tụn . 

- THAD  hu  n Thu n Thành . 

- Lưu hồ sơ, văn phòn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ ph ên toà 
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